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Câu 1 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình?  

a) Trạng thái bình thản. 

b) Trạng thái không có chiến tranh. 

c) Trạng thái hiền hòa, yên ả. 

Gợi ý làm bài: 

b) Trạng thái không có chiến tranh. 

Câu 2 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình?  

- Bình yên 

- Lặng yên 

- Hiền hòa 

- Thanh bình 

- Bình thản 

- Thái bình 

- Thanh thản 

- Yên tĩnh 

Gợi ý làm bài: 

Những từ đồng nghĩa với từ hòa bình là: bình yên, thanh bình, thái bình. 

Câu 3 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh 

thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết. 

Gợi ý làm bài: 

Mùa hè, Tâm thường được ba đưa về quê ngoại. Đó là một miền quê thanh bình, yên ả.  

Ngoại thường dắt Tâm theo mỗi khi ngoại ra thăm ruộng vào mỗi sáng, sương sớm còn đọng 

trên ngọn cỏ, làm bàn chân Tâm mát lạnh. Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Mặt trời chưa nhô 

lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Xa xa, trong xóm tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. 

Khói từ các mai nhà bốc lên, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, 

ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đã lên đến rặng cau. Tiếng 

xuồng khua ngoài bờ sông đã rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới…  

Một ngày mới đã bắt đầu nơi xóm nhỏ ven sông. 



Gợi ý bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hòa bình  

 

 

 


